
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

08/01/2024 08/02/2024 08/03/2024 08/04/2024 08/05/2024 08/06/2024 08/07/2024 08/08/2024 08/09/2024 08/10/2024 08/11/2024 08/12/2024 13/8/2024 14/8/2024 15/8/2024 16/8/2024 17/8/2024 18/8/2024 19/8/2024 20/8/2024 21/8/2024 22/8/2024 23/8/2024 24/8/2024 25/8/2024 26/8/2024 27/8/2024 28/8/2024 29/8/2024 30/8/2024 31/8/2024

Giám đốc chuyên môn BS CKII Trương Quốc Chương

Phó giám đốc

Khám VIP
BS CKII Trần Thị Mai 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

TP KHTH BS CKI Lê Đức Trọng 7h00 - 11h00

BS CKI Hà Nguyên Phong 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Đức Thọ 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Bùi Văn Lành 7h00 - 11h00

BS CKI Nguyễn Văn Nhân 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Hoàng Thanh Khoa 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Trần Kim Long 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Nguyễn Văn Mạnh 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Lê Văn Cường 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Nguyễn Xuân Hùng 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS Trần Văn Nhân 7h00 - 11h00

BS CKI Nguyễn Thanh Hà 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKII Cao Xuân Thành 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Đỗ Hải Long

BS Trần Quốc Huy 7h00 - 11h00

Nội hô hấp TS BS Nguyễn Thị Tố Như 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Đào Sỹ Trí 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Thị Thu Thủy 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Trịnh Duy Biên 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00

BS CKI Lê Thế Tâm 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Văn Thị Ánh Hòa

BS CKI Phạm Lê Vy 7h00 - 11h00

BS CKI Nguyễn Thị Nguyệt 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Hoàng Hải Linh 7h00 - 11h00

BS CKI Đào Công Hòa 7h00 - 11h00

BS CKI Trương Bảo Anh Thy 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

Nội tiết BS CKI Võ Thị Nga 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

Nội thần kinh BS CKI Lê Thành Nhân 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKII Nguyễn Hữu Đức 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Trần Văn Minh 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00

BS CKI Huỳnh Đức Duy 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 12h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Minh Hảo 13h00-16h00 13h00-16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS Nguyễn Văn Chánh 7h00 - 11h00

BS CKI Trần Đức Hữu 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00 7h00 - 11h00

ThS BS Nguyễn Thị Đào 13h00-16h00 13h00-16h00 13h00-16h00 13h00-16h00 13h00-16h00 13h00 - 16h00

BS CKII Trần Trung Kiên 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKII Đinh Thanh Bình 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Đinh Văn Sức

BS CKI Trương Công Chuyên 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Đinh Thị Bảo Loan 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS Kim Thị Hồng Mai 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Đồng Thị Châm 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Văn Dũng

BS CKI Phan Thị Duyên 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Thị Tuyến 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Vũ Thị Thùy Phước 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKII Trần Ngọc Huy
7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

7h00 - 16h00

16h00-7h00
7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

7h00 - 16h00

16h00-7h00
7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Nguyễn Phan Thu Lệ 16h00- 7h00 7h00 - 16h00 16h00 - 7h00 7h00 - 16h00 16h00 - 7h00 16h00-7h00 7h00 - 11h00 16h00-7h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 16h00-7h00

BS CKI Ngô Phương Thảo 16h00- 7h00 16h00 - 7h00 16h00 - 7h00 16h00 - 7h00 16h00-7h00 16h00-7h00 16h00-7h00 16h00-7h00 7h00 - 16h00 16h00-7h00 16h00-7h00

BS CKI Cao Sỹ Hiếu 16h00 - 7h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 16h00 - 7h00 7h00 - 11h00 16h00 - 7h00 16h00-7h00 16h00-7h00 16h00-7h00

BS CKI Nguyễn Thị Trâm 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Trần Thị Diệu Linh 16h00- 7h00 7h00 - 11h00 7h00 - 16h00 16h00 - 7h00 7h00 - 16h00 16h00 - 7h00 7h00 - 11h00 16h00-7h00 16h00-7h00 7h00 - 11h00 16h00-7h00 7h00 - 16h00

BS CKI Vũ Minh Ái 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Trần Đặng Đình Khang 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Nguyễn Thanh Tuấn 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

ThS BS Thái Bình 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS CKI Lê Văn Phúc 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

BS Đinh Tấn Lộc 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

Da liễu BS CKI Nguyễn Thị Dung 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

YHCT BS CKI Trương Hồng Hải 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

PHCN BS Ngô Duy Vương 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00 7h00 - 16h00

Mắt

Tai Mũi Họng

RHM

Ngoại tiết niệu

Nội tổng quát

Tim mạch

Ung bướu

Sản - Phụ khoa

Nhi

Ngoại thần kinh

LỊCH KHÁM BÁC SĨ THÁNG 8
Khoa/Chuyên khoa Tên bác sĩ

Ngoại CTCH

Ngoại tổng quát


